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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2025
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa trang thiết bị vàn phòng cho Khoa Địa chất, Khoa Môi trường, Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Thông tin - Truyền thông và Văn phòng Đảng ủy, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 11 tháng 3 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 14 tháng 3 năm 2025.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2023 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm giao hàng : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM ; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
· Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Tên hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bảng tên phòng
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 3mm
- Kích thước: 200x500mm
- Nội dung bảng tên phòng: 
PHÒNG GIA CÔNG MẪU
SAMPLE PROCESSING LAB
	Cái
	1,00

	2
	Bảng tên phòng
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 3mm
- Kích thước: 200x500mm
- Nội dung bảng tên phòng: 
+ PTN. THẠCH HỌC
PETROLOGY LAB
+ PTN. NGỌC HỌC
GEMOLOGY LAB 
	Cái
	2,00

	3
	Bảng tên phòng
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 3mm
- Kích thước: 200x500mm
- Nội dung bảng tên phòng: 
PTN. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 
LAB OF GEOTECHNICAL ENGINEERING & HYDROGEOLOGY
	Cái
	1,00

	4
	Bảng tên phòng
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 3mm
- Kích thước: 200x500mm
- Nội dung bảng tên phòng: 
+ PTN. ĐỊA CHẤT BIỂN VÀ DẦU KHÍ
LAB OF MARINE GEOLOGY & PETROLEUM
+ BM. ĐỊA CHẤT BIỂN VÀ DẦU KHÍ
DEPT. MARINE GEOLOGY & PETROLEUM
	Cái
	2,00

	5
	Ghế xếp inox
	G04
	The One
	
	Việt Nam
	The One
	- Kích thước: 470x515x890mm
- Chất liệu: Đệm tựa bọc PVC, chân ghế sử dụng ống sắt xi inox phi 22x0.9mm, nệm ghế màu xanh dương
	Cái
	40,00


	6
	Bánh xe cửa xếp tự động
	BXLD120
	Vingate
	
	Việt Nam
	Vingate
	- Kích thước đường kính ngoài: D120mm
- Chiều dày bánh xe: 40mm
- Chất liệu: 
+ Thân bánh xe: hợp kim nhôm đúc
+ Vỏ bọc cao su chịu mài mòn cao
	Cái
	20,00

	7
	Bánh xe cao su
	CS-GXK
	Tia Sáng Mới
	
	Việt Nam
	Tia Sáng Mới
	- Tải trọng: 70 kg
- Đường kính bánh xe: 75 mm
- Bản rộng bánh xe: 25 mm
- Chất liệu: 
+ Bánh xe: cao su
+ Càng: Thép mạ kẽm
	Cái
	18,00

	8
	Bảng cấm xe máy 
	
	Mỹ Anh Safety
	
	Việt Nam
	Mỹ Anh Safety
	- Kích thước: 400x500mm
- Chất liệu: Mica dày 3mm
	Cái
	2,00

	9
	Bảng hạn chế tốc độ 5 Km/h
	
	Mỹ Anh Safety
	
	Việt Nam
	Mỹ Anh Safety
	- Kích thước: 350x350mm
- Chất liệu: Tôn dày 1.2ly, dán decal phản quang
	Cái
	2,00

	10
	Cửa đi 2 cánh 
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 1400x2200mm
- Vật liệu: Khung nhôm Xingfa hệ 55 dày 2mm, kính cường lực dày 10mm
	Bộ
	1,00

	11
	Bản lề sàn, nẹp
	FC49
	VVP
	
	Thái Lan
	VVP
	- Sử dụng cho kính có độ dày: 10mm
- Góc mở vuông góc 90 độ, mở được 2 chiều ra ngoài hoặc mở vào
- Dùng được cho mọi vị trí bên trái, bên phải
- Tải trọng: Bản lề thủy lực VVP FC49 có tải trọng lớn lên đến 180kg
	Bộ
	1,00

	12
	Ổ khóa tay gạt 
	KCTT059
	Đại Phát
	
	Việt Nam
	Đại Phát
	- Chất liệu: hợp kim nhôm cao cấp được hoàn thiện cao cấp, mạ nhiều lớp chống oxi hoá và ăn mòn
	Cái
	1,00

	13
	Tủ sắt đựng hồ sơ
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 915x880x400mm
- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
- Màu sắc: Xám trắng
- Số cánh: 02 cánh sắt mở
- Loại cánh: Cánh mở
	Cái
	1,00

	14
	Tab đựng hồ sơ 
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 400x300x650mm
- Chất liệu: MDF phủ Melamine
	Cái
	3,00

	15
	Bảng tên phòng
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Mica dày 3mm
- Kích thước: 200x500mm
- Nội dung bảng tên phòng: Theo thiết kế được duyệt
	Cái
	1,00

	16
	Quạt hút tường 
	H250
	Senko
	
	Việt Nam
	Senko
	- Công suất: 40 W
- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Lưu lượng gió: 42 m3/min
- Đường kính cánh: 25 cm
- Số lượng cánh: 6 cánh
- Khung âm tường: 300 x 300 (mm)
- Cân nặng: 2,3 kg
	Cái
	1,00

	17
	Cửa đi 2 cánh 
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 1400x2200 mm
- Vật liệu: Khung nhôm Xingfa hệ 55 dày 2mm, kính mờ 8mm, kèm phụ kiện ổ khóa tay nắm cửa
	Bộ
	1,00

	18
	Bảng gỗ treo cửa
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Chất liệu: Gỗ MDF phủ venner
- Kích thước: 150x200 mm
- Màu sắc: Vân gỗ 2 lớp
- Nội dung bảng tên: Open, Closed
	Cái
	1,00

	19
	Cửa đi 1 cánh 
	
	
	
	Việt Nam
	
	- Vật liệu: Khung nhôm Xingfa hệ 1000, kính cường lực 8mm, dán decal mờ + phụ kiện tay cửa, ổ khóa
- Kích thước: 1200x3000mm
	Bộ
	1,00

	20
	Cửa cuốn lá sắt 
	
	AChauDoor
	
	Đài Loan
	AChauDoor
	- Kích thước: 1500x2500mm
- Chất liệu: Tôn mạ màu sơn tĩnh điện
- Chế độ hoạt động: Vận hành bằng motor cửa cuốn gắn ngoài
- Độ dày: 7mm
- Khổ lá: Bản lá 80mm
	Bộ
	1,00

	21
	Motor điện cho cửa cuốn
	YY-400Kg
	YY
	
	Trung Quốc
	YY
	- Sức nâng từ 400kg
- Công suất tối đa: 240w
- Tốc độ (vòng/phút): 31
- Chiều dài hành trình(m): 6.5m
- Môtơ AC, DC sử dụng điện xoay chiều 220V phù hợp cho các loại cửa cuốn tự động thông thường
- Phụ kiện: gồm 1 mô tơ + 1 công tắc gắn tường + 2 remote + 1 bộ lắc
	Bộ
	1,00

	22
	Bộ điều khiển bằng điện thoại 
	HUNONIC-DOOR-T
	Hunonic
	
	Việt Nam
	Hunonic
	- Điều khiển đóng mở từ xa qua điện thoại
- Ra ngoài vẫn biết được cửa đang mở hay đang đóng, và đóng mở bao nhiêu %
- Tích hợp kết nối Bluetooth, vẫn điều khiển được ngay cả khi không có mạng
- Chống trộm thông minh, cảnh báo về điện thoại.
- Lưu lịch sử đóng mở cửa để kiểm tra khi cần.
	Bộ
	1,00

	23
	Bộ khóa từ kiểm soát ra vào cửa bằng vân tay
	D400ID
	Ronald Jack
	
	Malaysia
	Ronald Jack
	- Công suất vân tay: 3000 dấu vân tay + Mật mã
- Mỗi người có thể khai báo 10 dấu vân tay
- Dung lượng bộ nhớ: 100.000 lần giao dịch
- Tích hợp âm thanh và password bảo vệ máy
- Có thể hẹn giờ mở / tắt máy => An toàn và tiết kiệm điện
- Dữ liệu lưu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
- Kết nối: TCP/IP, USB, Password bảo vệ máy
- Phần mềm: Wise Eye 2020
- Nguồn cung cấp: DC 5V 1.5A
- Xác minh Thời gian:  ≤0.5 sec
- Nhiệt độ hoạt động:  0 ° C-45 ° C
- Độ ẩm hoạt động: 20% -80%
- Kích thước ( W* D * H) : 184mm x 136mm x 37.6mm
	Bộ
	1,00


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 
· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


https://hcmus.edu.vn/moi-bao-gia-cung-cap-va-lap-dat-trang-thiet-bi-van-phong-cho-khoa-dia-chat-khoa-moi-truong-phong-quan-tri-thiet-bi-phong-to-chuc-hanh-chinh-phong-thong-tin-truyen-thong-va-van-phong-dang-uy/
9

